
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 08 ngõ 09 đường Minh Khai, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

14/03/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG THÀNH DANH

0109930839

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước

4322

2. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
Đại lý bán hàng hóa
Môi giới mua bán hàng hóa
( trừ hoạt động đấu giá)
Đại lý độc quyền 
-Môi giới thương mại

4610

3. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
( trừ loại Nhà nước cấm)

4620

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG THÀNH DANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH DANH ENERGY COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: THANHDANH ENERGY CO.LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0962168957
Email:

Fax:
Website:
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4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn va li, túi, cặp, túi, ví, thắt lưng, hàng du 
lịch... bằng da, giả da và bằng các chất liệu khác;
- Bán buôn dụng cụ y tế: Bông, băng, gạc, dụng cụ cứu 
thương, kim tiêm...;
- Bán buôn máy, thiết bị y tế loại sử dụng trong gia đình như: 
Máy đo huyết áp, máy trợ thính...
- Bán buôn nước hoa, nước thơm, dầu thơm;
- Bán buôn hàng mỹ phẩm: Son, phấn, kem dưỡng da và trang 
điểm, mỹ phẩm dùng cho mắt...;
- Chế phẩm vệ sinh: Xà phòng thơm, nước gội đầu, sữa tắm, 
chế phẩm khử mùi hôi, khăn giấy, tã giấy, giấy vệ sinh...
- Bán buôn đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn thiết bị, dụng cụ điện dùng trong sinh hoạt gia đình 
như: quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, lò vi 
sóng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là, máy sấy tóc...

4649

5. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

6. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây 
dựng;
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
- Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp;
- Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động;
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu;
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào nhóm 
nào, sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải 
và dịch vụ khác.
- Bán buôn thiết bị giáo dục;

4659(Chính)

9. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết:
Bán buôn than đá, than non, than bùn, than củi, than cốc, gỗ 
nhiên liệu, naphtha
( trừ loại Nhà nước cấm)

4661
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10. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác;
- Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh: Ống, ống dẫn, khớp nối, 
vòi, cút chữ T, ống cao su,...

4663

11. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, tinh 
dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp;
Bán buôn hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng 
trong gia dụng và y tế;
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;
- Bán buôn cao su;

4669

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

13. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng;
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);
- Giáo dục dự bị;
- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Dạy đọc nhanh;

8559

14. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

15. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn đầu tư ( không bao gồm tư vấn pháp luật, tài 
chính, thuế, kiểm toán, kế toán, chứng khoán).

6619
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16. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
 Thiết kế, giám sát hệ thống thông tin liên lạc, viễn thông trong 
công trình;
Thiết kế, giám sát công tác hoàn thiện công trình xây dựng như 
trát, ốp lát, sơn, lắp đặt cửa, nội thất và các công việc tương tự 
khác không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình;
Khảo sát địa hình;
Khảo sát địa chất công trình
Thiết kế quy hoạch xây dựng
Thiết kế kết cấu công trình;
Thiết kế cơ - điện công trình (không bao gồm công trình đường 
dây và trạm biến áp)
Thiết kế cấp - thoát nước công trình 
Thiết kế xây dựng công trình giao thông (gồm: đường bộ; cầu - 
hầm; đường sắt; đường thủy nội địa, hàng hải)
Thiết kế xây dựng công trình khai thác mỏ
Thiết kế xây dựng công trình cấp nước - thoát nước; xử lý chất 
thải rắn
Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê điều
Giám sát công tác xây dựng công trình;
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình
Định giá xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Lập, thẩm tra hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây 
dựng, quy đổi vốn đầu tư công trình xây dựng sau khi hoàn 
thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng

7110

17. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: - Kiểm tra và đo lường các chỉ số môi trường: ô nhiễm 
không khí và nước...;

7120

18. Sản xuất thiết bị điện khác
Chi tiết:
- Sản xuất sạc ăcquy ở trạng thái rắn;
- Sản xuất thiết bị đóng mở cửa bằng điện;
- Sản xuất chuông điện;
- Sản xuất dây phụ trợ được làm từ dây cách điện;
- Sản xuất máy làm sạch siêu âm (trừ thí nghiệm và nha khoa);
- Sản xuất máy đổi điện trạng thái rắn, máy đổi điện, pin nhiên 
liệu, cung cấp năng lượng điều chỉnh và không điều chỉnh, 
cung cấp năng lượng liên tục;
- sản xuất tủ điện cao, trung, hạ thế, xà điện, cột điện cao, 
trung, hạ thế

2790

19. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

20. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

21. Sửa chữa thiết bị điện 3314

22. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600
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5.000.000.000 VNĐ

23. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
Chi tiết:
- Khử độc các vùng đất và nước ngầm tại nơi bị ô nhiễm, ở vị 
trí hiện tại hoặc vị trí cũ, thông qua sử dụng các phương pháp 
cơ học, hoá học hoặc sinh học;
- Khử độc các nhà máy công nghiệp hoặc các khu công nghiệp, 
gồm cả nhà máy và khu hạt nhân;
- Khử độc và làm sạch nước bề mặt tại các nơi bị ô nhiễm do 
tai nạn, ví dụ như thông qua việc thu gom chất gây ô nhiễm 
hoặc thông qua sử dụng các chất hoá học;
- Làm sạch dầu loang và các chất gây ô nhiễm khác trên đất, 
trong nước bề mặt, ở đại dương và biển, gồm cả vùng bờ biển;
- Hủy bỏ amiăng, sơn chì và các vật liệu độc khác;
- Hoạt động kiểm soát ô nhiễm chuyên dụng khác.

3900

24. Xây dựng nhà để ở 4101

25. Xây dựng nhà không để ở 4102

26. Xây dựng công trình đường sắt 4211

27. Xây dựng công trình đường bộ 4212

28. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

29. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

30. Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết:
- Xây dựng công trình xử lý bùn.
- Xây dựng các công trình công ích khác chưa được phân vào 
đâu.

4229

31. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: 
Lắp đặt  dây dấn và thiết bị, đường dây thông tin liên lạc, 
mạng máy tính và dây cáp truyền hình, bao gồm cả cáp quang 
học, đĩa vệ tinh, hệ thống chiếu sáng, chuông báo cháy, hệ 
thống báo động chống trộm, tính hiệu điện và đèn trên đường 
phố, đèn trên đường băng sân bay

4321

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       030091006612
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Đội 5, thôn Từ Ô, Xã Tân Trào, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Đội 5, thôn Từ Ô, Xã Tân Trào, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương, 
Việt Nam

Họ và tên:   LÊ VĂN NGHĨA Nam

18/07/1991 Kinh Việt Nam

05/08/2020 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tư xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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